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BABISMO 262 
Bismuth subsalicylat 

CÔNG THỨC: 

Thành phan dược chất: Bismuth subsalicylat ... ..262 mg 

Thành phân tá dược: Avicel 101, Scoralite DC 90ST (calci carbonat và tinh bột ngô), 
Mannitol, Sodium starch glycolat, PVP K30, Aerosil, Ponceau 4R, 

Magnesi stearat, Hương cam ......................ccce..ne. vd 01 viên 

DANG BAO CHE 

Viên nén tron, màu hồng, thành và cạnh vién lành lặn. 

CHỈ ĐỊNH 

Làm giảm các triệu chứng khó tiêu, ợ nóng, buồn nôn, đau da dày và tiêu chảy. 

LIEU DÙNG, CÁCH DÙNG 
* Liéu dùng: 

Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 2 vién/lan. 

Có thể dùng lặp lại liều trên sau % - 1 giờ nếu cần, dén tối đa 16 viên/ngày. 

* Cách dùng: 

Nhai nhừ viên thuốc rồi nuốt với nước. 

CHÓNG CHỈ ĐỊNH 

- Mẫn cảm với aspirin, các thuốc chống viêm không steroid khác hoặc bất kì thành 
phần nào của thuốc. 

- Bệnh nhân suy thận 

- Phu nữ có thai và cho con bú (xem phần “Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho 
con bú”) 

CẢNH BÁO VA THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUOC \ 
- . Có môi liên quan giữa việc dùng salicylat va hội chứng Reye khi sử dụng thuốc cho 

trẻ em. Hội chứng Reye là một bệnh rất hiềm gặp ảnh hướng dén não, gan và có thé 
gây tử vong. Vi lý do này, không nên dùng salicylat cho trẻ em dưới 16 tudi, trừ khi 

có chỉ định đặc biệt (ví dụ: bệnh Kawasaki). 

- Không dùng cùng aspirin. 

- Không dùng cho bệnh nhân bị bệnh Gout. 

- Nếu céc triệu chứng nặng hơn hoặc kéo dài hơn 2 ngày, cin tham khảo ¥ kiến của 
dược si hoặc bác sĩ. 

- . Không dùng quá liều quy định. 

- . Thuốc có chứa Ponceau 4R có thể gây ra các phản ứng dị ứng. 

SỬ DỤNG THUOC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VA CHO CON BÚ 
Phụ nữ có thai 



nủa bismuth subsalicylat trên phụ nữ có thai và cho con bú chưa được 

động đối với thai kỳ. 

cứu frén động vật chưa đủ dữ liệu dé xác định nguy cơ tiềm ẩn cho người 

s mang thai. Không nên sử dụng Babismo 262 trong khi mang thai. 

Phụ nữ cho con b}'l ) 

- Thong tin vé sự bài tiét của bismuth subsalicylat vào sữa trén người hoặc động vat 

còn hạn ché. Dữ liệu về được 1y và dược động học cho thiy bismuth subsalicylat có 

thể bài tiết vào sữa mẹ và không thể loại trừ nguy cơ khi trẻ bú. Không nên được sử 

dụng Babismo 262 trong thời kỳ cho con bú. 

ẢNH HƯỚNG CỦA THUOC LEN KHẢ NANG LÁI XE, VAN HÀNH MÁY MÓC 
Không có báo cáo. 

TƯƠNG TÁC, TUONG KY CỦA THUOC 

TƯƠNG TAC CỦA THUOC 

Thuốc chong đông máu: Muối salicylat (bismuth subsalicylat) có thể làm tăng nguy cơ chảy máu 
khi dùng đong thời với thuốc chéng đông máu Coumarin. Cần theo đõi việc điều trị chéng đông, 
điều chỉnh liều thuốc chống đông khi cần thiết. 

Thuốc chữa bệnh tiều đường dạng t1ong loại Sulfonylure. Tác dụng hạ đường huyết có thé ting 

khi dùng đồng thời với muối salicylat. Cần thận trọng khi dùng kết hợp. 

TƯƠNG KY CUA THUOC 

Do không có các nghiên cứu về tính tương ky thuốc, không trộn lẫn thuốc nay với các 

thuốc khác. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUON CỦA THUOC 
Bismuth phản ứng với H2S của vi khuân dẫn đên hình thành bismuth sulfid tạo thành màu den & 

khoang miệng và phân. 

Thường gap, ADR>1/100 

Nhuộm den phân hoặc lưỡi, làm bién màu răng (có phục hồi) 

Ir gặp, 1/1000<ADR<1/100 
Buôn nôn, nôn. 

Hiém gặp, ADR<1/1000 
Độc tinh thận, bệnh não, độc tinh than kinh. 
Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tic dụng không mong muốn gặp phdi khi sử 

dụng thuoc. 

QUÁ LIEU VA CÁCH XỬ TRÍ 
Triệu chứng: 

- “Triệu chứng ngộ độc bismuth bao gồm rối loạn tiêu hóa, dị ứng da, viêm miệng 

hoặc đổi màu niêm mạc. Ở nướu có thể xuất hiện một đường màu xanh đặc trung. 

-  Ngộ độc salicylat hay gặp khi nồng độ salicylat trong huyết tương > 350 mg/l (2,5 

mmol/l). Hầu hét các trường hợp tử vong & người lớn xảy ra khi nồng độ vượt quá 

700 mg/l (5,1 mmol/l). Liều đơn dưới 100 mg/kg không có khả năng gây ngộ độc 

nghiêm trọng. 

https://trungtamthuoc.com/ 
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nbộ độc salicylat gồm nôn mira, mt nước, ù tai, chóng mặt, điếc, đồ 
à 

am m chi cùng các xung giới han, tăng nhịp hô hấp va thông khí. Một số 

l axit-bazơ có mặt trong hầu hết các trường hợp. 

vho hap hỗn hợp và nhiễm toan chuyén hóa thường xảy ra & người lớn 

trcn 4 tuổi với pH động mach bình thucmg hoặc cao (nồng độ ion H* bình 

thường hoặc giảm). Ở trẻ em từ 4 tuổi trở xuống, phần lớn là nhiễm toan chuyển 

hóa với pH động mạch thấp (nồng độ ion H* tăng). Nhiễm toan có thé làm tăng vận 

chuyén salicylat qua hàng rào máu não. 

- . Các triệu chứng không phổ bién của ngộ độc salicylat bao gồm xuất huyết, tăng mỡ 

máu, hạ đường huyết, hạ kali máu, giảm tiéu cầu, tăng chỉ số INR/ PTR, đông máu 

nội mạch, suy thận và phù phổi không do tim. 

- So với trẻ em các triệu chứng của hệ thần kinh trung ương bao gồm nhim lẫn, mit 

phương hướng, hôn mê và co giật ở người lớn ít gặp hơn. 

Xử trí 

- Dung than hoạt tinh cho người lớn trong vòng một giờ sau khi uống hơn 250 mg / 

kg. Kiểm tra nông độ salicylat trong huyết tương, dù mức độ nghiêm trọng của ngộ 

độc không phản ánh hoàn toàn qua nông độ, các triệu chứng lâm sàng và chỉ số sinh 

hóa phải được theo dõi. Tăng thai trừ bing cách kiềm hóa nước tiéu, sử dụng natri 

bicarbonat 1,26%. Cần theo dõi thường xuyên pH nước tiéu. Nhiễm toan chuyển 

hóa cần dùng natri bicarbonate 8.4% tiêm tinh mach (kiém tra chi số kali huyết 
thanh lúc đầu). Không nên dùng thuốc lợi tiều vì nó không tăng thải salicylat mà 
còn có thé gây phù phổi. 

- Chay thận nhân tạo là một lua chọn cho điều trị ngộ độc nặng và nên được xem 
xétở nhung bệnh nhân có nồng độ salicylat huyết tương > 700mg/1 (5,1 mmol/l) 
hoặc nong độ thấp hơn nhưng có các triệu chứng về lâm sàng hoặc chuyén hóa 
nghiêm trong. Bệnh nhân dưới 10 tudi hoặc trên 70 tudi có nguy cơ nhiễm độc 
salicylat và phải được lọc máu ở giai đoạn sớm. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC 

- . Nhóm thuốc: Thuốc điều trị đau dạ dày, tiêu chảy. 
- MãATC: A07B B 

- . Bismuth có tính chất kháng acid yéu. 

- Bismuth subsalicylat có dụng chống tiêu chảy không chỉ bằng cách kích thích sự 

hấp thụ chất lỏng và chất điện giải qua thành ruột mà còn thủy phân thành axit 
salicylic có tác dụng ức chế sinh tổng hợp prostaglandin có tác dụng chéng viêm và 

giảm nhu động ruột. 

-. Ngoài ra, bismuth subsalicylat còn liên kết được với các độc tố do E.coli sản xuất. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC 

Hip thu: 

- Sau khi uống, lượng bismuth được hấp thụ không đáng kể, trong khi salicylat được 

hấp thu hoàn toàn và nhanh chóng từ ruột non. 
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- Bismuth subsal i aé’ G ‘ée's'f\‘ 
và axIt salicyhc oL 

ứng với hydro sunfua dé tạo ra bismuth sulfid một loax muối den không tan gây ra 

đen lưỡi và phân. 

Thải trừ: 

Phân bố và chuyén has/ 

- Bismuth được bài tiết chủ yếu qua phân, còn gốc salicylat được bài tiết chủ yếu qua 

nước tiều dưới dạng axit salicylic tự do hoặc các chất chuyén hóa dạng liên hợp. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 
Hộp 06 vi; 10 vỉ x 10 viên. 

BẢO QUẢN: Bảo quản nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 
HẠN DÙNG: 36 tháng ké từ ngày sản xuất. 

TIÊU CHUAN: TCCS. 

CƠ SỞ SAN XUAT: 

CÔNG TY CP LIÊN DOANH DƯỢC PHÁM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM 
Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

Điện thoại :0222.3617.888 . Fax : 0222.3617.789 


